	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH-THCS LÊ KHẮC CẨN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KỲ I
 NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút



I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	
Chủ đề/ Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính
	
	2 
(1,2)
	2
(1a,1b)
	1
(1c)
	1
(1d)
	
	
	2
	3
	1
	15%
1,5 điểm

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Đặc điểm của thông tin trong môi trường số
	
	
	2
(2a,2b)
	1
(2c)
	1
(2d)
	
	
	2
	1
	1
	10%
1,0 điểm

	
	
	Thông tin với giải quyết vấn đề
	
	
	2
(3a,3b)
	1
(3c)
	1
(3d)
	
	
	2
	1
	1
	10%
1,0 điểm

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ số
	1
(3)
	1
(4)
	
	
	
	
	
	1
	1
	0
	5%
0,5 điểm

	4
	Chủ đề 4. Ứng dụng tin học
	Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử
	7
(5,6,7,8,
9,11,12)
	1
(10)
	2
(4a,4b)
	1
(4c)
	1
(4d)
	
	1
(3)
	9
	2
	2
	40%
4,0 điểm

	
	
	Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao
	
	
	
	
	
	1
(1)
	1
(2)
	0
	1
	1
	20%
2,0 điểm

	Tổng số câu
	8
	4
	8
	4
	4
	1
	2
	16
	9
	6
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	





II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
[bookmark: bookmark77]MÔN: TIN HỌC LỚP 8

	TT
	Chủ đề / Chương
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính
	Nhận biết
- Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính 
Thông hiểu
- Hiểu được vì sao máy tính có thể thay đổi được thế giới 
Vận dụng
- Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người. 
	
	2
(NLe)
	2
(Nle)
	1
(NLe)
	1
(NLe)
	
	

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Đặc điểm của thông tin trong môi trường số
	Nhận biết
- Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lí hiệu quả. 
Thông hiểu
- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được ví dụ minh hoạ sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số. 
Vận dụng
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số. 
	
	
	2
(Nlb,e)
	1
(NLb)
	1
(NLb)
	
	

	
	
	Thông tin với giải quyết vấn đề
	Nhận biết
- Biết cách tìm kiếm thông tin phù hợp
Thông hiểu
- Xác định được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ. 
Vận dụng
- Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể). 
	
	
	2
(NLe)
	1
(NLe)
	1
(NLe)
	
	

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ số
	Nhận biết
- Nhận biết được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số
Thông hiểu
- Giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền, ... 
	1
(Nlb)
	1
(NLb)
	
	
	
	
	

	4
	Chủ đề 4. Ứng dụng tin học
	Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử
	Nhận biết
- Phân biệt được địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối 
- Biết các chức năng cơ bản của sắp xếp và lọc dữ liệu 
Thông hiểu
– Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính. 
– Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức. 
- Hiểu chức năng các loại biểu đồ cơ bản và cách tạo biểu đồ
Vận dụng
– Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế. 
	7
(Nla,c)
	1
(NLa)
	2
(Nla,c)
	1
(NLa)
	1
(NLa)
	
	1
(NLa)

	
	
	Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao
	Vận dụng
– Sử dụng được phần mềm soạn thảo: Thực hiện được các thao tác: chèn thêm, xoá bỏ, co dãn hình ảnh, vẽ hình đồ hoạ trong văn bản, tạo danh sách dạng liệt kê, đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang.
	
	
	
	
	
	1
(Nla,c)
	1
(Nla,c)

	Tổng số câu
	
	8
	4
	8
	4
	4
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3.0
	4.0
	3.0

	Tỉ lệ
	
	30
	40
	30
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	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TH-THCS LÊ KHẮC CẨN


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI
 NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút



PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Máy tính đã thay đổi thế giới theo nhiều cách. Nguyên do vì:
A. Máy tính có khả năng tự ý thức
B. Máy tính có thể hoạt động bền bỉ, xử lý dữ liệu chính xác với dung lượng lớn, tốc độ cao
C. Máy tính có giá thành ngày càng cao
D. Cả ba phương án trên
Câu 2: Đâu là ví dụ về việc máy tính thay đổi lĩnh vực giáo dục?
A. Đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe
B. Khai thác thông tin trên Internet
C. Thiết bị bay thông minh hỗ trợ quan sát vùng trời, vùng biển
D. Camera an ninh phát hiện những hiện tượng vi phạm pháp luật.
Câu 3. Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật?
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng.
B. Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện.
C. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác.
D. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Intemet và sử dụng như là của mình
tạo ra.
Câu 4. Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:
Cần bảo đảm tính …………, thể hiện được đạo đức và tuân thủ pháp luật khi tạo ra các sản phẩm số.
A. văn hóa		B. lan truyền		C. hữu dụng		D. khả thi
Câu 5: Đâu là một địa chỉ tuyệt đối trong phần mềm bảng tính:
A. A1			B. @A@1			C. &A&1		D. $A$1
Câu 6: Phím tắt nào được sử dụng để chuyển địa chỉ tương đối thành địa chỉ tuyệt đối?
A. F1			B. F2				C. F3			D. F4
Câu 7: Hộp thoại nào được sử dụng để sắp xếp dữ liệu
A. Sort		B. Filter			C. ABC		D. Change Data
Câu 8: Từ nào còn thiếu trong chỗ trống:
Chức năng lọc dữ liệu của phần mềm bảng tính được sử dụng để chọn và ………… các dòng thỏa mãn các điều kiện nào đó?
A. hiển thị		B. xóa bỏ			C. sao chép		D. di chuyển
Câu 9: Công thức tại ô C1 là =A1*$B$1. Sau khi sao chép công thức từ ô C1 sang ô C2 thì công thức để sẽ thay đổi thành:
A. A2*$B$2						B. A1*$B$2
C. A2*$B$1						D. Công thức được giữ nguyên.


Câu 10: Cho bảng tính sau:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence]
Sau khi sao chép công thức từ ô C1 sang ô C2 thì ô C2 sẽ nhận được giá trị là bao nhiêu
A. 10								B. 15
C. 16								D. 24
Câu 11: Biểu đồ nào hiệu quả nhất trong trường hợp cần so sánh các phần dữ liệu so với tổng thể?
A. Biểu đồ cột					B. Biểu đồ đoạn thẳng	
C. Biểu đồ đường gấp khúc			D. Biểu đồ hình tròn
Câu 12: Để so sánh điểm số của các bạn trong lớp với nhau. Theo em, sử dụng biểu đồ loại nào là phù hợp nhất
A. Biểu đồ cột					B. Biểu đồ đoạn thẳng	
C. Biểu đồ đường gấp khúc			D. Biểu đồ hình tròn
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Cô Lan quay video bài giảng môn Toán lớp 8, biên tập lại bằng phần mềm trên máy tính rồi đăng lên YouTube để học sinh có thể xem lại bài bất cứ lúc nào.
a. Việc làm của cô Lan là một ví dụ về việc máy tính hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục.
b. Vì đăng bài giảng lên YouTube nên học sinh không cần đến lớp nữa.
c. Chỉ những người làm việc tại đài truyền hình mới được phép chia sẻ video bài giảng trên mạng.
d. Một trong những việc mà máy tính đang hỗ trợ cô Lan trong việc giảng dạy là giúp phổ biến kiến thức, kỹ năng đến người học
Câu 2. Bạn An nhận được giấy khen trong cuộc thi nghiên cứu Khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở. Cả lớp - trong đó có bạn Long - rất tự hào về việc đó. Bạn Long đã xin phép bạn An chụp lại một bức ảnh của tấm giấy khen.
a. Bức ảnh đó là thông tin số
b. Bức ảnh là một ví dụ về mã hóa thông tin thành các dãy bit
c. Vì đã xin phép An chụp ảnh, nên Long có quyền chia sẻ bức ảnh đó rộng rãi trên mạng xã hội mà không cần hỏi ý kiến An thêm một lần nữa
d. Sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Hai ngày sau Long gỡ ảnh đó xuống và xóa cả ảnh trong điện thoại. Như vậy bức ảnh đã bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn được lưu trữ tại bất kỳ nơi nào.
Câu 3. Em được giao nhiệm vụ thực hiện bài thuyết trình với chủ đề: “Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống”. Em có thể tìm kiếm thông tin trên Internet để chuẩn bị nội dung.
a. Em có thể sử dụng các công cụ như Google, Cốc Cốc, Bing để tìm kiếm thông tin liên quan đến chủ đề.
b. Chỉ cần tìm được một bài viết đầu tiên là đủ, không cần xem thêm các nguồn khác.
c. Khi tìm thấy thông tin, em nên kiểm tra xem trang web có uy tín không, nội dung có đáng tin cậy không.
d. Sau khi tổng hợp nội dung, em cần sắp xếp lại các ý chính và trình bày theo cách hiểu của mình.
Câu 4: Cho bảng tính sau, biết Doanh thu được tính theo công thức: Doanh thu = Số lượng * Đơn giá - Khuyến mại
[image: A picture containing text, screenshot, number, font

Description automatically generated]
a. Chỉ khi sử dụng công thức Excel mới có thể tính được Doanh thu, không thể điền trực tiếp
b. Công thức tại ô C3 là: A3 * B3 - A1
c. Công thức tại ô C4 là: A4 * B4 - A2
d. Để công thức tính toán chính xác, cần chuyển A1 sang địa chỉ tuyệt đối
PHẦN III: Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp những kiểu danh sách dạng liệt kê nào? Nêu tác dụng của danh sách dạng liệt kê?
Câu 2 (1 điểm): Nêu những việc có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng hình ảnh trong soạn thảo văn bản?
Câu 3 (1 điểm): Nêu tên các loại biểu đồ thường được sử dụng? Nếu cần so sánh số học sinh của lớp với tổng số học sinh toàn trường em sẽ sử dụng loại biểu đồ nào? Tại sao?



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TIN HỌC LỚP 8

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	A


PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	Đáp án
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III: Tự luận

	Câu 1
(1 điểm)
	- Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp hai kiểu danh sách dạng liệt kê: danh sách dấu đầu dòng, danh sách có thứ tự.
- Danh sách dạng liệt kê giúp trình bày văn bản rõ ràng và có tính thẩm mỹ
	0,5


0,5

	Câu 2
(1 điểm)
	- Có thể chèn thêm, xóa bỏ hình ảnh; thay đổi kích thước, vị trí hình ảnh,…
- Sử dụng chức năng vẽ hình đồ họa
	0,5

0,5

	Câu 3
(1 điểm)
	- Các loại biểu đồ phổ biến: biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn
- Nên sử dụng biểu đồ hình quạt tròn. Vì loại biểu đồ này rất hữu ích trong trường hợp so sánh các phần so với tổng thể.
	0,5

0,5



	Xác nhận của BGH





Nguyễn Phương Nam
	Tổ chuyên môn





Nguyễn Văn Họa
	Giáo viên ra đề





Đồng Thị Lan
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